	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quản lý môi trường (Environmental management)
Mã số học phần: 7110223
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. GVC.ThS. Nguyễn Mai Hoa
	0408-07

	2. GVC.ThS. Phạm Khánh Huy
	0408-05

	3. GVC. ThS. Nguyễn Quang Minh
	0408-10


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
2.3. Khoa: Môi trường 
3. Điều kiện học học phần: 
[bookmark: _Hlk37159326]3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 7110110 (Luật và chính sách môi trường).
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường và phát triển bền vững; chức năng và các thành phần của môi trường; cơ cấu tổ chức quản lý Nhà nước về môi trường ở Việt Nam; hệ thống tiêu chuẩn/quy chuẩn Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý môi trường;  mục tiêu, nguyên tắc và các công cụ quản lý quản lý tài nguyên thiên nhiên (bao gồm tài nguyên nước, đất, khoáng sản, năng lượng …) và môi trường.  
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Kiến thức cơ bản về môi trường, chức năng và các thành phần môi trường
4.1.2. Kiến thức cơ bản về quản lý môi trường và cơ cấu tổ chức quản lý Nhà nước về môi trường ở Việt Nam
4.1.3. Công cụ luật pháp trong quản lý môi trường
4.1.4. Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
4.1.5. Công cụ kỹ thuật và công cụ phụ trợ trong quản lý môi trường 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Tính phí, lệ phí, và ký quỹ bảo vệ môi trường.
4.2.2. Hiểu và vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý tài nguyên và môi trường.
4.2.3. Lập kế hoạch cho một chương trình bảo vệ môi trường
4.2.4. Phân tích và tổng hợp, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường
4.2.5. Làm quen làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học giới thiệu các khái niệm và công cụ trong quản lý môi trường được trình bày trong 6 chương. Đề cập các vấn đề chung về môi trường và phát triển bền vững; Giới thiệu nội dung cơ bản về quản lý môi trường, mục tiêu và nguyên tắc quản lý môi trường; Đề cập các vấn đề cơ bản về luật pháp và các chính sách trong quản lý môi trường của Việt Nam; Trình bày một số nội dung cơ bản về sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm; Giới thiệu các công cụ kỹ thuật trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Các vấn đề chung về môi trường và phát triển  bền vững
	5
	

	1.1
	Khái niệm, thành phần và chức năng của hệ thống môi trường
	1
	4.1.1


	1.2
	Ô nhiễm, suy thoái và các sự cố môi trường
	1
	4.1.1

	1.3
	Môi trường và phát triển bền vững
	1
	4.1.2

	1.4
	Bài tập 1 - Chương 1: Phân tích một vấn đề môi trường toàn cầu và đưa ra giải pháp khắc phục
	2
	4.2.4

	Chương 2
	Quản lý môi trường
	3
	

	2.1
	Các khái niệm cơ bản về quản lý môi trường
	1
	4.1.2

	2.2
	Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường
	1
	4.1.2

	2.3
	Các công cụ quản lý môi trường
	1
	4.1.2

	Chương 3
	Công cụ luật pháp và chính sách trong quản lý môi trường
	4
	4.1.3

	3.1
	Chính sách môi trường 
	1
	4.1.3

	3.2
	Luật bảo vệ môi trường
	1
	4.1.3

	3.3
	Kế hoạch hóa công tác môi trường
	1
	4.1.3, 4.2.3

	3.4
	Bài tập 1 - Chương 3: công cụ luật pháp và chính sách trong quản lý một vấn đề môi trường toàn cầu (VD: biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ozon, bảo tồn đa dạng sinh học,…)
	1
	4.1.3, 4.2.2

	Chương 4
	Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
	6
	4.1.4

	4.1
	Nhóm công cụ tạo nguồn thu trực tiếp cho ngân sách nhà nước
	2
	4.1.4

	4.2
	Nhóm công cụ tạo lập thị trường
	1
	4.1.4

	4.3
	Các định chế tài chính môi trường
	1
	4.1.4

	4.4
	Bài tập 1 - Chương 5: tính phí, thuế tài nguyên môi trường.
	1
	4.1.4, 4.2.1

	4.5
	Bài tập 2 - Chương 5: tính ký quỹ bảo vệ môi trường
	1
	4.1.4, 4.2.1

	Chương 5
	Công cụ kỹ thuật trong quản lý môi trường
	6
	4.1.5

	5.1
	Quan trắc môi trường
	1
	4.1.5

	5.2
	Quy hoạch môi trường
	1
	4.1.5

	5.3
	Đánh giá môi trường
	1
	4.1.5

	5.4
	Kiểm toán môi trường
	1
	4.1.5

	5.5
	Bài tập nhóm
	2
	4.1.5, 4.2.5

	Chương 6
	Công cụ phụ trợ trong Quản lý môi trường
	6
	4.1.5

	6.1
	Giáo dục, thông tin môi trường
	1
	4.1.5

	6.2
	Mô hình hóa 
	2
	4.1.5

	6.3
	GIS, viễn thám trong quản lý tài nguyên, môi trường
	1
	4.1.5

	
	Bài tập nhóm
	2
	4.1.5, 4.2.5


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Báo cáo, thuyết minh theo nhóm và vấn đáp đối với từng thành viên nhóm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1] Nguyễn Mai Hoa,  2013. Giáo trình Quản lý môi trường. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
[2] Lưu Đức Hải và nnk, 2009. Cẩm nang quản lý môi trường. Nhà xuất bản Giáo dục.
[3] Trần Văn Nhân. Bài giảng quản lý môi trường và tài nguyên khoáng sản. Đại học Bách khoa HN.
[4] Nguyễn Đình Hòe, 2002. Môi trường và phát triển bền vững. Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.
[5] Trần Phước Cường. Bài giảng quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững


[bookmark: _GoBack]11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Các vấn đề chung về môi trường và phát triển  bền vững
1.1. Khái niệm, thành phần và chức năng của hệ thống môi trường
1.2. Ô nhiễm, suy thoái và các sự cố môi trường
1.3. Môi trường và Phát triển bền vững
Bài tập 1 - Chương 1: Phân tích một vấn đề môi trường toàn cầu
	8
	0
	0

	
Nghiên cứu nội dung chương 1 (1.1 đến 1.3), chương 2 (2.1) của tài liệu [1]; và tài liệu [2], [4], [5]

- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập số 1 của Chương 1, tài liệu [1] và viết báo cáo nhóm. Bài tập 2, tài liệu [1], [4]


	2
	Bài tập 1 - Chương 1 (tiếp): giải pháp khắc phục cho một vấn đề môi trường toàn cầu
Chương 2: Quản lý môi trường
2.1. Các khái niệm cơ bản về quản lý môi trường
2.2. Cơ sở khoa học của công tác quản lý môi trường
2.3. Các công cụ quản lý môi trường
	8
	0
	0

	Nghiên cứu nội dung chương 2 (2.2), chương 3 (3.1 và 3.2) của tài liệu [1]; và chương 1 tài liệu [2]


	3
	Chương 3: Công cụ luật pháp và chính sách trong quản lý môi trường
3.1. Luật bảo vệ môi trường
3.2. Chính sách môi trường
3.3. Kế hoạch hóa công tác môi trường
	8
	0
	0

	·  Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.2.2.1) tài liệu [1]; và chương 2 tài liệu [2]; 
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập số 1-chương 3, tham khảo tài liệu [2] và các QCVN để viết báo cáo nhóm.

	4
	Chương 4: Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
4.1. Nhóm công cụ tạo nguồn thu trực tiếp cho NSNN
4.2. Nhóm công cụ tạo lập thị trường
4.3. Các định chế tài chính môi trường
	8
	0
	0

	·  Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.2.2.2), 3.3 tài liệu [1]; và chương 4 tài liệu [2].



	5
	Chương 4: (tiếp)
Làm bài tập tính thuế, phí và ký quỹ BVMT
Chương 5: Công cụ kỹ thuật trong quản lý môi trường
5.1. Quan trắc môi trường
5.2. Quy hoạch môi trường
	8
	0
	0

	· Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.4) tài liệu [1]; và chương 3 tài liệu [2]; 
· Làm bài tập 1 và 2 tài liệu [1]



	6
	Chương 5: (tiếp)
5.3. Đánh giá môi trường
5.4. Kiểm toán môi trường
Bài tập nhóm
	8
	0
	0

	· Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.4) tài liệu [1]
· Làm bài tập số 1- chương 5, tham khảo tài liệu [1], [2] để viết báo cáo.

	7
	Chương 6: Công cụ phụ trợ trong Quản lý môi trường
6.1. Giáo dục, thông tin môi trường
6.2. Mô hình hóa
6.3. GIS, viễn thám trong quản lý tài nguyên, môi trường
	8
	0
	0

	· Nghiên cứu nội dung chương 3 (3.5); và chương 2 tài liệu [2]; 

	8
	Bài tập nhóm
	8
	0
	0

	·  Làm bài tập số 1 - chương 6, tham khảo tài liệu [1], [3] và viết báo cáo.



	
	Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
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